
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN DUYÊN HẢI 

TỈNH TRÀ VINH 
 

Bản án số: 03/2021/DS-ST 

Ngày: 18/01/2021 

V/v tranh chấp hợp đồng 

  ch v  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN DUYÊN HẢI, TỈNH TRÀ VINH 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà  gu  n  h      inh; 

Các Hội thẩm nhân dân: 

   B   gu  n  h   u  t; 

2. Ông  gu  n  r n   ng  

- Thư ký phiên tòa: Ông Kim Chanh Ni 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh tham 

gia phiên toà:  ng  gu  n V n  ồng - Kiểm sát viên   

Trong ngày 18 tháng 01 n m
 
2021 tại tr  sở  òa án nhân dân hu ện  u ên 

Hải, tỉnh  r  Vinh xét xử sơ thẩm c ng khai v  án th  lý số: 142/2020/TLST-DS 

ngày 19 tháng 10  n m 2020 về tranh chấp hợp đồng d ch v  theo Qu  t đ nh đưa v  

án ra xét xử số: 69/2020/Q XXST - DS ngày 30 tháng 12 n m 2020 giữa các đương 

sự: 

1. Nguyên đơn:  nh  hạm V n T, sinh n m  985 (có mặt tại phiên tòa) 

  a chỉ: ấp  , x   , hu ện D, tỉnh  ; 

2. Bị đơn:  nh  r nh Ho ng T, sinh n m  99  (v ng mặt tại phiên tòa); 

  a chỉ: ấp Gi, x   , hu ện  , tỉnh  ; 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

 heo đơn khởi kiện, bản tự khai v  trong quá trình giải qu  t v  án, cũng như 

tại phiên tòa h m na  phía ngu ên đơn  hạm V n T trình bày:  nh  hạm V n T l  

ch  kinh doanh d ch v  xe cuốc     ng    7/ /     đ n ng    7/ /     anh  r nh 

Ho ng T có thuê xe cuốc c a anh để đ o ao trên ph n đất m  theo anh  hạm V n T 

được bi t l  do anh  r nh Ho ng T thuê t  ngư i khác để canh tác   iá hai bên th a 

thu n l          đồng/ gi     ng c ng xe c a anh  hạm V n T đ  thi c ng được   5 

gi  ho n th nh xong việc theo  êu c u c a anh  r nh Ho ng T, tương  ng số tiền 

c ng d ch v  m  anh  r nh Ho ng T phải thanh toán cho anh  hạm V n T l    5gi   

x        đ   5          đồng   rong quá trình giải qu  t v  án, anh  hạm V n T 

th a nh n anh  r nh Ho ng T đ  thanh toán cho anh ba l n v i t ng số tiền l  
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33         đồng   òn lại số tiền            đồng cho đ n na  anh  r nh Ho ng   

vẫn chưa trả đ  cho anh  Vì v  , anh  hạm V n T đ  khởi kiện  êu c u anh  r nh 

Ho ng T phải trả cho anh số tiền            đồng   ại phiên tòa ng   h m n  , anh 

 hạm V n T vẫn giữ ngu ên  êu c u khởi kiện. 

B  đơn anh  r nh Ho ng T thư ng xu ên đi l m v ng nh  nên  òa án kh ng 

ti p x c trực ti p được v i anh  r nh Ho ng T để thu th p l i khai v  thực hiện tống 

đạt trực ti p  Vì v  ,  òa án đ  thực hiện niêm   t các v n bản tố t ng cho anh  r nh 

Hoàng T theo qu  đ nh c a pháp lu t   

 ại diện Viện kiểm sát nhân dân hu ện D, tỉnh  , Kiểm sát viên tham gia 

phiên tòa phát biểu quan điểm giải qu  t v  án: 

Về tố t ng:  hẩm phán, H i đồng xét xử,  hư ký  òa án đ  tuân th  đ   đ , 

đảm bảo tình tự, th  t c t  khi th  lý, t  ch c phiên hợp kiểm tra việc giao n p, ti p 

c n, c ng khai ch ng c  v  hòa giải, qu  t đ nh đưa v  án ra xét xử cho đ n th i 

điểm H i đồng xét xử ngh  án   gu ên đơn đ  thực hiện đ   đ , đảm bảo các qu ền, 

ngh a v  tố t ng theo qu  đ nh c a phát lu t tố t ng dân sự   iêng b  đơn chưa thực 

hiện đ   đ , đảm bảo các qu ền, ngh a v  tố t ng theo qu  đ nh c a phát lu t tố t ng 

dân sự   

Về việc giải qu  t v  án:  ề ngh  H i đồng xét xử áp d ng các  iều  6;  iều 

 9;  iều   7 v   iều   7 B  lu t tố t ng dân sự n m    5   iều 5  ;  iều 5 8; 

 iều 5 9 B  lu t dân sự n m    5   iều  6  iều 27  gh  qu  t số 

326/   6/ B VQH   ng      tháng    n m    6 c a    ban thư ng v  Quốc h i 

qu  đ nh về m c thu, mi n, giảm, thu n p, quản lý v  sử d ng án phí, lệ phí  òa án 

giiar qu  t v  án như sau: 

+  hấp nh n  êu c u khởi kiện c a anh  hạm V n  , bu c anh  r nh Ho ng   

trả số tiền            đồng  

  Về án phí:   ề ngh  H i đồng xét xử bu c b  đơn anh  r nh Ho ng T ch u án 

phí dân sự sơ thẩm theo qu  đ nh c a pháp lu t  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 au khi nghiên c u các t i liệu có trong hồ sơ v  án đ  được  hẩm tra tại phiên 

tòa, c n c  v o k t quả tranh lu n tại phiên tòa, H i đồng xét xử nh n đ nh:
 

[1]. Về quan hệ pháp lu t v  thẩm qu ền giải qu  t:  gu ên đơn anh  hạm 

V n T khởi kiện  êu c u anh  r nh Ho ng T, đ a chỉ ấp  i, x   , hu ện  , tỉnh   trả 

cho anh số tiền            đồng l  tiền thuê d ch v  xe cuốc để đ o ao.  â  l  quan 

hệ pháp lu t tranh chấp về hợp đồng dân sự v  thu c thẩm qu ền giải qu  t c a  òa 

án cấp hu ện được qu  đ nh tại khoản 3  iều  6,  iều  5,  iều  9 c a B  lu t tố 

t ng dân sự n m    5  

     Về tố t ng:  ặc d ,  òa án đ  niêm   t, tống đạt hợp lệ cho anh  r nh 

Ho ng T, nhưng trong quá trình giải qu  t v  án, cũng như tại phiên tòa ng   h m 

na  b  đơn anh  r nh Ho ng T đều v ng mặt kh ng có lý do    n c  v o điểm b, 



3 
 

khoản    iều   7 B  lu t tố t ng dân sự n m    5  òa án ti n h nh xét xử v ng mặt 

b  đơn anh  r nh Ho ng T. 

[3]. Về n i dung v  án:    ng    7/ /     đ n ng    7/4/2020 xe cuốc do anh 

 hạm V n T l m ch  sở hữu đ  thi c ng đ o ao c a anh  r nh Ho ng T theo th a 

thu n giữa hai bên   h i gian thi c ng t ng c ng l    5 gi , giá th a thu n         

đồng/  gi , tương  ng v i số tiền c ng d ch v  l  5          đồng   nh  hạm V n T 

th a nh n, t ng c ng anh  r nh Ho ng T đ  thanh toán cho anh được số tiền 

           đồng, còn lại số tiền            đồng đ n na  vẫn chưa thanh toán cho 

anh  Vì v  , anh  hạm V n T yêu c u anh  r nh Ho ng T trả cho anh số tiền 

           đồng  

 ể l m c n c  cho  êu c u khởi kiện, anh  hạm V n T đ  n p cho  òa án bản 

chính biên bản hòa th nh ng     /7/     c a    hòa giải ấp  iồng B n, x   ong 

V nh.  ại biên bản hòa giải n  , anh  r nh Ho ng T th a nh n chưa trả đ  tiền cho anh 

 hạm V n T, vì điều kiện gia đình còn khó kh n nên anh đề ngh  s  trả d n cho anh 

 hạm V n T số tiền            đồng trong th i gian sáu tháng   hía anh  hạm V n T 

đồng ý v  hai bên th a thu n th i gian thực hiện b t đ u t  ng     /8/       go i ra, 

hai bên còn th a thu n khi giao nh n tiền s  được gửi qua t  trưởng t  hòa giải l  anh 

L –  rưởng ban nhân dân ấp Gi, x   . 

 ại biên bản lấ  l i khai ng    8/  / 020 anh L cho bi t: tại bu i hòa giải 

ng     /7/     anh  r nh Ho ng T h a m i tháng s  trả cho anh  hạm V n T số tiền 

4.000.0   đồng, trả trong vòng sáu tháng s  trả đ             đồng   hưng ng   

  /8/     anh  r nh Ho ng T có đ n gửi cho anh số tiền           đồng và có trình 

b   lý do con c a anh Toàn bệnh nên tháng n   chỉ trả  được cho anh Phạm V n T số 

tiền           đồng. Tuy nhiên, t  ng     /8/     trở về sau thì anh  r nh Ho ng T 

kh ng có đ n gửi tiền để trả cho anh  hạm V n T nữa. 

Về phía b  đơn anh  r nh Ho ng T,  òa án nhiều l n trực ti p đ n nơi cư tr  để 

ti p x c v  tống đạt, nhưng kh ng gặp được anh T  Qua xác minh đại điện chính 

qu ền đ a phương v  b   gu  n  h    l  m  ru t anh T cho bi t, t  tháng 9/     

anh  r nh Ho ng T đ  nghỉ việc lái ph  tại đ a phương và đi l m tại khu nh  má  

 hiệt điện   thu c x   , th  x    nên kh ng thư ng xu ên trở về nh  như trư c   u  

nhiên, anh  r nh Ho ng T vẫn bi t được việc anh  hạm V n T khởi kiện đ n  òa án 

 êu c u anh trả số tiền            đồng th ng qua m  ru t c a anh l  b   gu  n  h  

      thể,  au khi nh n được th ng báo th  lý v  v n bản khác c a  òa án, b    có 

liên lạc b ng điện thoại gặp trực ti p anh  r nh Ho ng T để th ng báo về việc anh 

 hạm V n T khởi kiện để  êu c u trả tiền v  việc  òa án đ n giao v n bản tại nh   

 ồng th i, b    có  êu c u anh T về nh  để lấ  giấ  t  c a  òa án giao   hưng phía 

anh  r nh Ho ng T chỉ trả l i b   ơn v i n i dung  đ  h a tr  m i tháng r i m  còn 

đi  ên Tòa   ng T  anh  h m   n T  n y mu n chơi con  thì kh ng nói gì thêm  

Việc anh  hạm V n T hoạt đ ng kinh doanh d ch v  sử d ng xe cuốc để thi 

c ng các c ng trình, đ o x c đ  được sự cho phép c a Phòng Tài chính v  K  hoạch 

hu ện  , thể hiện b ng việc cấp giấ  ch ng nh n đ ng ký kinh số 58H8    6  cho 
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anh  hạm V n  . Nên giao d ch giữa anh  hạm V n T v  anh  r nh Ho ng T trên cơ ở 

tự ngu ện l  hợp pháp, kh ng trái qu  đ nh c a pháp lu t  

   những phân tích nêu trên, H i đồng xét xử nh n thấ , l i trình b   c a anh 

 hạm V n T l  ph  hợp v i t i liệu, ch ng c  có trong hồ sơ v  án nên có c n c  để 

chấp nh n  êu c u khởi kiện c a anh. 

Xét l i trình b   v  đề ngh  c a đại diện Viện kiểm sát l  ho n T ph  hợp  

Về án phí:  êu c u c a ngư i khởi kiện được chấp nh n nên b  đơn anh  r nh 

Ho ng T phải ch u án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch theo qu  đ nh c a pháp lu t  

 gu ên đơn anh  hạm V n T được trả lại số tiền tạm  ng án phí m  anh đ  n p tại 

 hi c c  hi h nh án dân sự hu ện D. 

 ì các  ẽ trên  

QUYẾT ĐỊNH: 

  n c  v o khoản 3  iều  6; điểm a khoản    iều  5; điểm a, khoản    iều 

39; khoản    iều147; điểm b khoản    iều   7 B  lu t tố t ng dân sự n m    5; 

 iều 513,  iều 515;  iều 5 8;  iều 5 9 B  lu t dân sự n m    5;  

 iều khoản    iều  6  gh  qu  t số   6/   6/ B VQH   ng      tháng    

n m    6 c a    ban thư ng v  Quốc h i qu  đ nh về m c thu, mi n, giảm, thu n p, 

quản lý v  sử d ng án phí, lệ phí  òa án  

 iều  6  u t  hi h nh án dân sự  

 u ên xử: 

1.  hấp nh n toàn b   êu c u khởi kiện c a anh  hạm V n T. 

2.  Bu c anh  r nh Ho ng T trả cho anh  hạm V n T số tiền c ng d ch v  chưa 

thanh toán l             (Hai m ơi m t tri u) đồng  

3.  h i gian trả: được thực hiện trong giai đoạn  hi h nh án. 

Kể t  ngày có đơn yêu c u thi hành án c a bên được thi hành án, cho đ n khi 

thi hành án xong, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải ch u cho bên được thi 

hành án khoản tiền lãi c a số tiền còn phải thi hành theo quy đ nh tại  iều  68 B  

lu t dân sự n m    5  

4. Về án phí: Anh  r nh Ho ng T phải ch u    5      ( ột tri u  h ng tr m 

n m m ơi nghìn) đồng án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch   

 nh  hạm V n T được ho n trả số tiền tạm  ng án phí m  anh đ  n p l  

525.000 (N m tr m hai m ơi   m nghìn) đồng theo biên lai thu số     588 ng      

tháng    n m      tại  hi c c  hi h nh án dân sự hu ện  , tỉnh  . 

5  Về qu ền kháng cáo: Án xử sơ thẩm báo cho ngu ên đơn có mặt bi t có 

qu ền kháng cáo trong hạn  5 ng   kể t  ng   tu ên án, b  đơn v ng mặt có qu ền 

qu ền kháng cáo trong th i hạn  5 ng   kể t  ng   bản án được tống đạt hoặc niêm 

  t hợp lệ  
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Tr ờng hợp quyết định đ ợc thi h nh theo quy định t i Điều 2 Luật thi h nh án 

dân sự thì ng ời đ ợc thi hành án dân sự, ng ời ph i thi h nh án dân sự có quyền 

thỏa thuận thi h nh án, quyền yêu cầu thi h nh án, tự nguy n thi h nh án hoặc bị 

c ỡng chế thi h nh án theo quy định t i Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi h nh án dân 

sự; thời hi u thi h nh án đ ợc thực hi n theo quy định t i Điều 30 Luật thi h nh án 

dân sự; 

Nơi nhận:  
-      tỉnh  r  Vinh; 

- VK    hu ện  u ên Hải; 

-    H    hu ện  u ên Hải; 

-  ương sự; 

-  ưu hồ sơ v  án  

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

Nguyễn Thị Mỹ Linh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


